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1 94011300783 PHẠM THỊ THU HUYỀN 28/11/1995 Công ty Netgroup, Q.1, TP.HCM TS. Vòng Thình Nam

2 94011300786 LƯU TRẦN TUYẾT NHI 05/03/1995
 Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa, Q.11, 

TP.HCM
ThS. Nguyễn Văn Mỹ

3 94011300787 NGUYỄN THỊ CẨM NHI 30/06/1995
Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Phương Đông, 

Q.11, TP.HCM
ThS. Huỳnh Quốc Anh

4 94011300746 PHẠM NHƯ PHƯỢNG 24/05/1993

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương 

mại Thiết kế Đồ họa in bao bì và sản xuất Lí 

Tưởng, Q.Tân Bình, TP.HCM

ThS. Huỳnh Quốc Anh

5 94011300788 NGUYỄN TRỊNH KIM UYÊN 01/08/1995
Công ty CP Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, 

Q.1, TP.HCM
TS. Vòng Thình Nam
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6 64011300758 ĐINH THỊ HỮU ĐẠI 20/10/1995
Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Liên Quốc 

Tế, Q.4, TP.HCM
ThS. Chu Bảo Hiệp

7 64011300772 ĐINH QUỲNH MY 18/04/1995
Văn phòng đại diện tại TPHCM Zwick Asia PTE 

LTD, Q.Tân Bình, TP.HCM
TS. Lê Văn Bảy

8 64011300759 TRẦN KIM NGÂN 08/10/1994 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông A ThS. Chu Bảo Hiệp

9 64011300760 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 16/07/1995
Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT (TP Hà 

Nội), Q.3, TP.HCM
ThS. Nguyễn Văn Mỹ

10 64011300761 HUỲNH MỸ NHUNG 25/10/1994
Công ty TNHH Marine Sky Logistics, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
ThS. Chu Bảo Hiệp

11 64011300762 TRẦN NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 29/01/1995
Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý KGI Quốc tế, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM
ThS. Nguyễn Văn Mỹ

12 64011300763 PHẠM ĐOÀN AN TÂM 08/04/1994
Văn phòng đại diện tại TPHCM Zwick Asia PTE 

LTD, Q.Tân Bình, TP.HCM
TS. Lê Văn Bảy

13 64011300764 HUỲNH THỊ THANH THẢO 01/10/1994
Công ty TNHH Marine Sky Logistics, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
ThS. Huỳnh Quốc Anh

14 64011300765 TÔ PHƯƠNG THẢO 22/08/1995
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - PGD An Đông, Q.5, 

TP.HCM
ThS. Nguyễn Văn Mỹ

15 64011300767 PHẠM NGUYỄN ĐOAN TRANG 29/09/1994
Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Giáo 

dục Phương Nam, Q.1, TP.HCM 
TS. Vòng Thình Nam

16 64011300773 VŨ THỊ BÍCH VÂN 15/06/1995 Công ty Cổ phần Interlink, Q.1, TP.HCM ThS. Nguyễn Văn Mỹ

17 64011300771 ĐÀO LÊ THANH XUÂN 21/07/1995
Công ty TNHH RedSun Logistics - Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
ThS. Chu Bảo Hiệp

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
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18 84011300790 TRẦN THỊ NGỌC ANH 19/05/1994
Công ty TNHH MTV-SX-TM-XNK Sợi chỉ Quốc 

tế, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ThS. Chu Bảo Hiệp

19 84011300791 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH 07/07/1995
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Q.3, 

TP.HCM
ThS. Chu Bảo Hiệp

20 84011300792 LÊ CÔNG 10/05/1995 Công ty TNHH Thương Việt, Q.3, TP.HCM TS. Lê Văn Bảy

21 84011300781 TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG 26/02/1995
Công ty TNHH Marine Sky Logistics, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

22 84011300794 NGUYỄN NGỌC AN KHANG 17/09/1994
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen, Dĩ An, Bình 

Dương
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

23 84011300795 GIANG VĂN LINH 28/11/1994
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Q.3, 

TP.HCM
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

24 84011300796 TRẦN THỊ THẢO MY 11/07/1995
Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam, 

Q.1, TP.HCM
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

25 84011300797 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 25/06/1995
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen, Dĩ An, Bình 

Dương
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

26 84011300798 LÝ QUỐC KHÁNH TRÌNH 04/11/1995
Công ty Cổ Phần Giao nhận Tiếp vận Quốc tế, Q.4, 

TP.HCM
Th.S Nguyễn Mỹ Chương

27 84011300800 NGUYỄN Ý VY 18/12/1994
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BoBi Craft, Q.Tân 

Bình, TP.HCM
TS. Lê Văn Bảy

28 84011100611 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 03/07/1993
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Ngọc Trung, 

Q.Tân Bình, TP.HCM
TS. Lê Văn Bảy

Chuyên ngành Thương mại quốc tế
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29 54011300776 VŨ THỊ MINH CHI 07/02/1995
Công ty TNHH TM-DV du lịch Hòn Ngọc Viễn 

Đông, Q.1, TP.HCM
TS. Vòng Thình Nam

30 54011300777 TRẦN THỊ MINH HIỀN 27/09/1995
Công ty TNHH TM-DV giải trí và truyền thông 

Cầu Kiệu, Q.3, TP.HCM
ThS. Huỳnh Quốc Anh

31 54011300778 NGUYỄN DI KHIÊM 12/09/1995

Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền 

thông Người Hâm Mộ Việt, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM

TS. Vòng Thình Nam

32 54011300779 ĐẶNG NGUYỆT NHI 29/09/1995
Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Giáo 

dục Phương Nam, Q.1, TP.HCM
TS. Vòng Thình Nam

Chuyên ngành Marketing


